
 
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

 

 

Mã số: (C21.11) 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài:  

 

ThS. Đặng Công Danh - Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

 

 

 

 

 

 
 

Cần Thơ, tháng 9 năm 2022 

 



 
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

 

 

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ 

 

 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỦA 

CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG 

PHỤC VỤ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN NỀN MÓNG CÔNG 

TRÌNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ 

 

Mã số: (C21.11) 

 

Chủ nhiệm đề tài:  

 

ThS. Đặng Công Danh - Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

 

 

 

 
 

Cần Thơ, tháng 9 năm 2022 

 



 

 

MỤC LỤC 

Trang 

MỞ ĐẦU…………. ............................................................................................... 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài… ............................................. …………………..1 

2. Mục tiêu nghiên cứu…… ................................................................ ………2 

3. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………..2 

4. Tính khoa học và tính thực tiễn của đề tài… ............................................... 2 

5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài… .......................................... ……2 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỌC BÊ TÔNG CỐT 

THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG ..................................................................... 3 

 1.1. Giới thiệu ............................................................................................... ..3 

 1.2. Nghiên cứu ở nước ngoài ........................................................................ 3 

 1.3.Nghiên cứu ở Việt Nam ............................................................................ 4 

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỌC BÊ 

TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG ................................................ 6 

2.1. Phương pháp phần tử hữu hạn .................................................................. 6 

2.2. Giới thiệu phần mềm Plaxis... .................................................................. 7 

2.3. Giới thiệu về phần mềm plaxis 2D… .................................. …………….7 

2.3.1. Lý thuyết biến dạng của Plaxis ………. ................................................ 7 

2.3.2. Mô hình Mohr - Coulomb .................................................................. .12 

2.3.3. Định luật Hooke.................................................................................. .18 

2.3.4. Mô hình ứng xử không thoát nước của đất bằng phần mềm Plaxis ... .19 

2.3.5. Phân tích hệ số an toàn bằng phương pháp phần tử hữu hạn ............. .21 

2.4. Cơ sở lý thuyết tính toán biến dạng cọc bê tông cốt thép...................... .22 

2.4.1. Sơ lược cấu tạo về móng cọc bê tông cốt thép ................................... .22 

2.4.2. Các dạng cọc trong nền đất................................................................. .22 

2.4.3. Các loại cọc chịu tải trọng ngang thường gặp .................................... .22 

2.4.4. Cọc bê tông cốt thép tiết diện tròn...................................................... .23 

2.4.5. Tính toán cọc theo tiêu chuẩn việt nam TCXD 205-1998.................. .23 

 



 

 

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỌC BÊ TÔNG CỐT 

THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG .................................................................. .30 

3.1. Xây dựng mô hình tính toán .................................................................. .30 

3.2. Thông số vật liệu .................................................................................... 30 

3.2.1. Cọc bê tông cốt thép ............................................................................ 30 

3.2.2. Đất nền ................................................................................................. 31 

3.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận ............................................................ 33 

3.3.1. Phân tích ảnh hưởng của đường kính cọc đến ứng xử của cọc chịu tải 

trọng ngang ........................................................................................................... 44 

3.3.2. Phân tích ảnh hưởng của chiều dài cọc đến ứng xử của cọc chịu tải 

trọng ngang........................................................................................................... 48 

CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....................................................... 54 

4.1. Kết luận................................................................................................... 54 

4.2. Kiến nghị ................................................................................................ 54 

      TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 55 

  



 

 

DANH MỤC BẢNG BIỂU 

Trang 

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỌC BÊ 

TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG ............................................... .6 

Bảng 2.1: Xác định hệ số nền K .................................................................... 25 

Bảng 2.2: Các thông số về địa chất công trình .............................................. 29 

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỌC BÊ TÔNG CỐT 

THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG .................................................................. .30 

Bảng 3.1: Thông số vật liệu cọc bê tông cốt thép ......................................... 31 

Bảng 3.2: Thông số đất nền ........................................................................... 31 

Bảng 3.3: Kết quả tính toán chuyển vị ngang đầu cọc .................................. 34 

Bảng 3.4: Kết quả tính toán nội lực cọc, Moment ......................................... 37 

Bảng 3.5: Kết quả tính toán nội lực cọc, Lực cắt .......................................... 41 

Bảng 3.6: Chuyển vị ngang của đầu cọc khi đường kính cọc thay đổi với 

chiều dài cọc là 10m ............................................................................................. 44 

Bảng 3.7: Chuyển vị ngang của đầu cọc khi đường kính cọc thay đổi với 

chiều dài cọc là 12m ............................................................................................. 46 

Bảng 3.8: Chuyển vị ngang của đầu cọc khi đường kính cọc thay đổi với 

chiều dài cọc là 14m ............................................................................................. 47 

Bảng 3.9: Kết quả tính toán chuyển vị ngang đầu cọc khi chiều dài cọc thay 

đổi với đường kính cọc là 0,5m ........................................................................... 49 

Bảng 3.10: Kết quả tính toán chuyển vị ngang đầu cọc khi chiều dài cọc thay 

đổi với đường kính cọc là 1,0m ........................................................................... 50 

Bảng 3.11: Kết quả tính toán chuyển vị ngang đầu cọc khi chiều dài cọc thay 

đổi với đường kính cọc là 1,5m ........................................................................... 52 

 



 

 

DANH MỤC HÌNH ẢNH 

Trang 

CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH CỌC BÊ 

TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG ............................................... .6 

Hình 2.1: Quan hệ ứng suất và biến dạng trong mô hình  ............................ .12 

Hình 2.2: Mặt giới hạn Mohr – Coulomb trong không gian  ....................... .14 

Hình 2.3: Xác định E0 và E50 từ kết quả thí nghiệm  ................................... .16 

Hình 2.4: Các đường ứng suất trong hệ tọa độ t-s’  ..................................... .17 

Hình 2.5: Đồ thị ứng suất hiệu quả và ứng suất tổng  .................................. .18 

Hình 2.6: Các đường ứng suất trong hệ tọa độ  ............................................ .20 

Hình 2.7: Các đường ứng suất trong hệ tọa độ (t-s’), (t-s’) khi tăng  ........... .20 

Hình 2.8: Các đường ứng suất trong hệ tọa độ (t-s’), (t-s’) khi tăng  ........... .21 

Hình 2.9: Cọc bê tông cốt thép tiết diện vuông  ........................................... .23 

Hình 2.10: Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước  .............................................. .23 

Hình 2.11: Quy luật biến đổi của hệ số nền  ................................................ .25 

Hình 2.12: Sơ đồ tác động của Moment và tải trọng ngang lên cọc  ........... .26 

Hình 2.13: Mặt cắt địa chất công trình  ........................................................ .28 

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH TÍNH TOÁN CỌC BÊ TÔNG CỐT 

THÉP CHỊU TẢI TRỌNG NGANG .................................................................. .30 

Hình 3.1: Không gian mô hình cọc .............................................................. .30 

Hình 3.2: Sử dụng cọc bê tông cốt thép tiết diện tròn  ................................. .30 

Hình 3.3: Thông số vật liệu cọc cho trường hợp tính toán thứ nhất ............ .31 

Hình 3.4: Khai báo thông số đất nền  ........................................................... .33 



DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

MMzz::  MMoommeenntt  uuốốnn  

QQzz::  LLựựcc  ccắắtt  

ZZee  ::  CChhiiềềuu  ssââuu  ttíínnhh  đđổổii  

LLee  ::  CChhiiềềuu  ddààii  ccọọcc  ttrroonngg  đđấấ tt  ttíínnhh  đđổổii  

ααbbdd::  HHệệ  ssốố  bbiiếếnn  ddạạnngg                                                                                                                        

bbcc  ::  BBềề  rrộộnngg  qquuyy  ưướớcc  ccủủaa  ccọọcc  

yy00::  CChhuuyyểểnn  vvịị  nnggaanngg  ccủủaa  ccọọcc  

  0
::  GGóócc  xxooaayy  ccủủaa  ccọọcc  

 vv  ::  SSốố  ggiiaa  vvééccttơơ  cchhuuyyểểnn  vvịị..   

FFeexx  ::  VVééccttơơ  nnggooạạ ii  llựựcc..  

ffiinn  ::  VVééccttơơ  pphhảảnn  llựựcc..  

γγww  ::  DDuunngg  ttrrọọnngg  ttựự  nnhhiiêênn    

z

yC
::  HHệệ  ssốố  nnềềnn  tthheeoo  cchhiiềềuu  nnggaanngg  

z ::  ÁÁpp  llựựcc  ttíínnhh  ttooáánn  ((ứứnngg  ssuuấấtt))   

φφ  ––  GGóócc  nnộộii  mmaa  ssáátt..   

cc  ––  LLựựcc  ddíínnhh  đđơơnn  vvịị..   

σσ  tt  ––  ỨỨnngg  ssuuấấtt  kkééoo  đđứứtt  cchhoo  pphhéépp  

EE00  ::  MMoodduullee  vvậậtt  lliiệệuu  

νν::  HHệệ   ssốố    PPooiissssoonn  

ψψ::  GGóócc  ggiiããnn  nnởở  

HH::  ÁÁpp  llựựcc  nnggaanngg  

PP::  TTảả ii  ttrrọọnngg  



 ::  CChhuuyyểểnn  vvịị  

ee::  HHệệ  ssốố  rrỗỗnngg  

nn%%::  ĐĐộộ  rrỗỗnngg  

GG%%::  ĐĐộộ  bbảảoo  hhòòaa  

WW%%::  ĐĐộộ  ẩẩmm  ccủủaa  đđấấtt   

DD::  ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  

ĐĐBBSSCCLL::  ĐĐồồnngg  bbằằnngg  ssôônngg  CCửửuu  LLoonngg  

PPPPPPTTHHHH::  PPhhưươơnngg  pphháápp  pphhầầnn  ttửử  hhữữuu  hhạạnn  

BBTTCCTT::  BBêê  ttôônngg  ccốốtt  tthhéépp  

PPTTVVPPTTPP::  PPhhưươơnngg  ttrrììnnhh  vvii  pphhâânn  ttừừnngg  pphhầầnn  

  



TÓM TẮT 

ĐĐềề  ttààii  xxââyy  ddựựnngg  mmôô  hhììnnhh  ttíínnhh  ttooáánn  ccọọcc  BBTTCCTT  cchhịịuu  ttảả ii  ttrroonngg  nnggaanngg  bbằằnngg  

pphhưươơnngg  pphháápp  pphhầầnn  ttửử  hhữữuu  hhạạnn..  ĐĐồồnngg  tthhờờii,,  ccuunngg  ccấấpp  kkiiếếnn  tthhứứcc  đđểể  ggóópp  pphhầầnn  vvààoo  vviiệệcc  

ggiiảảnngg  ddạạyy  cchhoo  ssiinnhh  vviiêênn  hhọọcc  pphhầầnn  NNềềnn  vvàà  MMóónngg  CCôônngg  TTrrììnnhh..  

                    QQuuaa  kkếếtt  qquuảả  nngghhiiêênn  ccứứuu  đđềề  ttààii  ““XXââyy  ddựựnngg  mmôô  hhììnnhh  ttíínnhh  ttooáánn  ổổnn  đđịịnnhh  ccủủaa  

ccọọcc  bbêê  ttôônngg  ccốốtt  tthhéépp  cchhịịuu  ttảả ii  ttrrọọnngg  nnggaanngg  pphhụụcc  vvụụ  ggiiảảnngg  ddạạyy  hhọọcc  pphhầầnn  NNềềnn  

mmóónngg  ccôônngg  ttrrììnnhh  ttạạii  TTrrưườờnngg  đđạạii  hhọọcc  NNaamm  ccầầnn  tthhơơ  ””..  TTáácc  ggiiảả  đđãã  ttổổnngg  hhợợpp  vvàà  rrúútt  

rraa  ccáácc  kkếếtt  qquuảả  ssaauu::    

  ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  ccọọcc  ccóó  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđáánngg  kkếế   đđêênn  cchhuuyyểểnn  vvịị  nnggaanngg  ccủủaa  đđầầuu  ccọọcc..   

CCọọcc  ccóó  đđưườờnngg  kkíínnhh  llớớnn  hhơơnn  cchhoo  kkếếtt  qquuảả   cchhuuyyểểnn  vvịị  nnggaanngg  đđầầuu  ccọọcc  íítt   hhơơnn..  NNgguuyyêênn  

nnhhâânn  llàà  ttiiếếtt  ddiiệệnn  ccọọcc  tthhaayy  đđổổii  ssẽẽ  ảảnnhh  hhưưởởnngg  đđếếnn  tthhôônngg  ssốố  đđộộ  ccứứnngg  ccủủaa  vvậậtt  lliiệệuu  ccọọcc  

EEAA,,  EEII..    

  KKếếtt  qquuảả  nngghhiiêênn  ccứứuu  ccòònn  cchhoo  tthhấấyy  rrằằnngg,,  kkhhii  tthhaayy  đđổổii  cchhiiềềuu  ddààii  ccọọcc  tthhìì  cchhuuyyểểnn  

vvịị  nnggaanngg  ccủủaa  ccọọcc  kkhhôônngg  tthhaayy  đđổổ ii  nnhhiiềềuu..  TTừừ  đđóó,,  ccóó  tthhểể  kkếếtt  lluuậậnn  rrằằnngg  cchhiiềềuu  ddààii  ccọọcc  ccóó  

ảảnnhh  hhưưởởnngg  kkhhôônngg  đđáánngg  kkểể     đđếếnn  ứứnngg  xxửử  ccủủaa  ccọọcc  bbêê  ttôônngg  ccốốtt  tthhéépp    cchhịịuu  ttảả ii  ttrrọọnngg  

nnggaanngg..    

TTrroonngg  ttưươơnngg  llaaii,,  ccầầnn  ccóó  kkiiểểmm  cchhứứnngg  bbằằnngg  pphhưươơnngg  pphháápp  tthhíí  nngghhiiệệmm  ttrroonngg  

pphhòònngg  vvàà  tthhựựcc  nngghhiiệệmm  ttạạ ii  hhiiệệnn  ttrrưườờnngg  đđểể   kkiiểểmm  cchhứứnngg  vvớớii  kkếếtt  qquuảả   ttíínnhh  ttooáánn..   ĐĐồồnngg  

tthhờờii,,  kkếếtt  qquuảả  ccủủaa  nngghhiiêênn  ccứứuu  ccầầnn  ssoo  ssáánnhh  vvớớii  kkếếtt  qquuảả  ttíínnhh  ttooáánn  pphhưươơnngg  pphháápp  pphhầầnn  ttửử   

hhữữuu  hhạạnn    33DD..  

  

  

  

  

  

  



AABBSSTTRRAACCTT  

TThhee  ssttuuddyy  ccoonnttrriibbuutteedd  tthhee  mmooddeell  tthhaatt   ccoouulldd  aannaallyyzzee  tthhee  llaatteerraallllyy  llooaaddeedd  

ccoonnccrreettee  ppiillee  bbyy  ffiinniittee  eelleemmeenntt  mmeetthhoodd..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhiiss  ssttuuddyy  aallssoo  pprroovviiddeedd  tthhee  

kknnoowwlleeddggee  ttoo  tthhee  ssttuuddeennttss  iinn  tthhee  FFoouunnddaattiioonnss  EEnnggiinneeeerriinngg  ccllaassss..    

  TThhrroouugghh  tthhee  rreesseeaarrcchh  rreessuullttss  ooff  tthhee  ttooppiicc  ""EEssttaabblliisshhmmeenntt  tthhee  aannaallyyssiiss  mmooddeell  

ffoorr  tthhee  llaatteerraallllyy  llooaaddeedd  ccoonnccrreettee  ppiillee  bbyy  ffiinniittee  eelleemmeenntt  mmeetthhoodd  ttoo  sseerrvvee  tthhee  

tteeaacchhiinngg  ooff  tthhee  FFoouunnddaattiioonn  EEnnggiinneeeerriinngg  CCllaassss  aatt  NNaamm  CCaann  TThhoo  UUnniivveerrssiittyy""..   

TThhee  aauutthhoorr  hhaass  ssuummmmaarriizzeedd  aanndd  ddrraawwnn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rreessuullttss::  

  TThhee  ppiillee  ddiiaammeetteerr  hhaass  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeecctt  oonn  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  llaatteerraallllyy  

llooaaddeedd  ccoonnccrreettee  ppiillee..  LLaarrggeerr  ddiiaammeetteerr  ppiilleess  rreessuulltt  aa  lleessss  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ppiillee  

hheeaadd..  TThhee  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  tthhee  cchhaannggee  ooff  ppiillee  ccrroossss--sseeccttiioonn  tteennddeedd  ttoo  tthhee  hhaarrddnneessss  

ppaarraammeetteerrss  ooff  ppiillee  mmaatteerriiaallss  EEAA,,  EEII..   

  TThhee  rreesseeaarrcchh  rreessuullttss  aallssoo  sshhooww  tthhaatt,,  wwhheenn  cchhaannggiinngg  tthhee  ppiillee  lleennggtthh,,  tthhee  

llaatteerraallllyy  ddiissppllaacceemmeenntt  ooff  tthhee  ppiillee  hheeaadd  ddooeess  nnoott  cchhaannggee  mmuucchh..  IItt  ccaann  bbee  ccoonncclluuddeedd  

tthhaatt  tthhee  ppiillee  lleennggtthh  hhaass  aa  nneegglliiggiibbllee  iinnfflluueennccee  oonn  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooffccoonnccrreettee  ppiilleess  tthhaatt  

ssuubbjjeecctteedd  ttoo  llaatteerraall  llooaaddss..   

  IInn  tthhee  ffuuttuurree,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  vveerriiffyy  tthhee  rreessuullttss  ịịnn  tthhiiss  ssttuuddyy  ttoo  tthhee  

llaabboorraattoorryy  tteesstt  rreessuullttss  aanndd  tthhee  ffiieelldd  eexxppeerriimmeennttss  rreessuullttss..  AAtt  tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  rreessuullttss  

ooff  tthhee  ssttuuddyy  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoommppaarreedd  wwiitthh  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  rreessuullttss  ooff  tthhee  ffiinniittee  eelleemmeenntt  

mmeetthhoodd  wwiitthh  33DD..  

  


